
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LẠNG GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /QĐ-UBND Lạng Giang, ngày        tháng 5 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án, phương án sản xuất cộng đồng “Dự án chăn nuôi bò sinh sản” 

thuộc Dự án 2- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

năm 2024 trên địa bàn xã Quang Thịnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẠNG GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về 

một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

 Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; 

 Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị 

định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP;  

Căn cứ Thông tư số 1676/VBHN-BLĐTBXH ngày 10/5/2023 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất 

trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND 

tỉnh Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025; 

  Căn cứ Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện một số nội 

dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021- 2025; 
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 Căn cứ Hướng dẫn số 02/HDLN-SLĐTB&XH-SKH&ĐT-SNN&PTNT-

STC ngày 05/7/2023 của Liên ngành Sở Lao động- TB&XH, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Dự án 2- 

Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1- Hỗ trợ 

phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Dự án 3 thuộc Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ thẩm định tại Tờ trình số 28/TTr-TTĐ 

ngày 06/5/2024 về việc đề nghị phê duyệt dự án, phương án sản xuất cộng đồng 

“Dự án chăn nuôi bò sinh sản” thuộc Dự án 2- Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Quang Thịnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án, phương án sản xuất cộng đồng “Dự án chăn nuôi 

bò sinh sản” thuộc Dự án 2- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2024 trên địa bàn xã Quang Thịnh, với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án, phương án: “Dự án chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn xã 

Quang Thịnh năm 2024”. 

2. Chủ đầu tư dự án: UBND xã Quang Thịnh. 

3. Đại diện cộng đồng và danh sách cộng đồng tham gia dự án: 

3.1. Đại diện tổ cộng đồng: 

Ông Trần Văn Xong- Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thịnh- tổ trưởng, 

số CCCD: 024081026947, ngày cấp 23/3/2021, nơi cấp Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ liên hệ: Thôn Thanh Lương, xã Quang 

Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; số điện thoại liên lạc 0976.830.459 

3.2. Danh sách cộng đồng tham gia dự án: 

(Có danh sách đính kèm) 

4. Thời gian triển khai dự án: Bắt đầu từ tháng 3/2024, kết thúc tháng 

3/2027. 

5. Địa bàn thực hiện dự án: Tại địa bàn 06 thôn thuộc xã Quang Thịnh 

gồm: Cầu Đá, Ngọc Sơn, Tân Mỹ, Đồi Bụt, Tân Thịnh và Trường Thịnh. 

6. Đối tượng tham gia dự án: Tổng số 13 hộ, trong đó:  

- Hộ nghèo 02 hộ, chiếm 15,4%; 

- Hộ cận nghèo 07 hộ, chiếm 53,8%; 

- Hộ mới thoát nghèo 02 hộ, chiếm 15,4% 

- Hộ có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi 02 hộ, chiếm 15,4% (hướng dẫn các 

hộ tham gia dự án về kỹ thuật chăm sóc…). 

7. Các hoạt động của dự án 

- Công tác chuẩn bị: đất đai, chuồng trại, nhân công lao động, các đối 

tượng tham gia dự án; 

- Cung ứng giống, vật tư cho cộng đồng; 

- Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; hướng dẫn kỹ thuật 

chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ dân tham gia dự án;  

- Tổ chức các hoạt động sản xuất theo đúng tiến độ thời gian của dự án; 
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- Tổ chức học tập kinh nghiệm liên quan đến chăn nuôi bò sinh sản; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của dự án; 

- Tổng kết, đánh giá hiệu quả của dự án. 

8. Dự toán kinh phí chi tiết và nguồn kinh phí thực hiện dự án: 

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 397.040.000 đồng (Ba trăm chín mươi bẩy 

triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó: 

* Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 224.230.000 đồng (chiếm 56,5%), trong đó: 

- Nguồn vốn Dự án 2- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 

2024, được phân bổ tại Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND 

huyện Lạng Giang về việc phân bổ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2024 là 220.000.000 đồng (chiếm 55,4%). Các hoạt động cụ thể: 

+ Mua con giống:   209.000.000 đồng 

+ Chi phí quản lý dự án:     11.000.000 đồng. 

- Ngân sách xã hỗ trợ 4.230.000 đồng (chiếm 1,1%) gồm các hoạt động: 

  + Chi tập huấn chuyển giao KHKT:                           1.480.000 đồng 

  + Chi tổ chức học tập kinh nghiệm:                            2.750.000 đồng  

- Nguồn vốn đối ứng của các hộ tham gia dự án: 172.810.000 đồng 

(chiếm 43,5%). Mỗi hộ tham gia dự án đối ứng 15.710.000 đồng/01 hộ để thực 

hiện các nội dung như mua bò giống (5%), mua thức ăn hỗn hợp, vật tư, chuồng 

trại, trồng cỏ, … 

9. Nội dung hoạt động và trách nhiệm thực hiện của các bên 

9.1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư 

- Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án của Chủ tịch UBND huyện, ký hợp 

đồng với đại diện tổ cộng đồng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất. Thông báo nội dung của dự án được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đến 

cộng đồng dân cư thực hiện dự án; 

- Tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động hỗ trợ theo nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao; 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp đối với các nội dung hỗ trợ từ nguồn 

vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện có liên quan. Bàn giao tài sản cho tổ cộng đồng để triển khai thực 

hiện dự án phải được thiết lập thành biên bản bàn giao, tiếp nhận (Mẫu số 01/TSC-

BBBG kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công); 

- Nghiệm thu kết quả, khối lượng, chất lượng công việc; thanh toán, giải 

ngân vốn cho đại diện tổ cộng đồng, các bên liên quan theo tiến độ thực hiện tại 

Hợp đồng ký kết với đại diện tổ cộng đồng. Thanh toán, quyết toán nguồn vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định 

của Nhà nước; 

- Lập sổ theo dõi, giám sát việc sử dụng tài sản hình thành sau hỗ trợ (nếu 

có), tổ chức thanh lý, thu hồi tài sản theo quy định (nếu có); 

- Giám sát kết quả thực hiện dự án, phương án sản xuất. 
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9.2. Trách nhiệm của đại diện tổ cộng đồng và các thành viên 

- Thực hiện dự án, phương án sản xuất theo Quyết định phê duyệt của 

Chủ tịch UBND huyện và Hợp đồng ký kết với chủ đầu tư; 

- Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng mục đích, 

nội dung, dự toán tại Quyết định phê duyệt dự án; 

- Lập sổ theo dõi tình hình sử dụng tài sản sau hỗ trợ, trích khấu hao tài 

sản cố định, định kỳ báo cáo chủ đầu tư (nếu có); 

- Quản lý, tổ chức thực hiện việc quay vòng, luân chuyển vốn trong cộng 

đồng. Trường hợp tổ cộng đồng không đủ năng lực quản lý thì đề xuất chủ đầu 

tư cử cán bộ hỗ trợ cộng đồng quản lý, tổ chức quay vòng luân chuyển. 

10. Mức hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 19.000.000 đồng/01 hộ tham 

gia dự án bao gồm hỗ trợ mua con giống và một phần thức ăn hỗn hợp. 

11. Hình thức, mức thu hồi vốn để quay vòng 

- Hình thức thu hồi vốn để quay vòng: Bằng tiền mặt. 

- Tỷ lệ thu hồi vốn quay vòng: 5% tổng số vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 

cho đối tượng tham gia thuộc diện hỗ trợ theo quy định.  

- Thời gian thu hồi vốn quay vòng: Tối đa không quá 03 tháng kể từ khi 

kết thúc dự án; Gia hạn thời gian thu hồi và mức giảm tỷ lệ thu hồi đối với đối 

tượng tham gia dự án, phương án bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; 

giải pháp thu hồi theo quy định của pháp luật; Chủ đầu tư và nhóm cộng đồng đề 

ra giải pháp thu hồi đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

12. Dự kiến kết quả đầu ra của dự án, phương án 

- Bước đầu tạo sinh kế ổn định cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia 

dự án; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu 

nhập, từng bước cải thiện cuộc sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, thoát cận 

nghèo trong thời gian tới. 

 - Số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo phấn đấu đạt được sau khi kết thúc 

dự án là 07/10 hộ. 

13. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết 

-  Đối với chủ đầu tư: Xử lý theo quy định của pháp luật. 

       -  Đối với tổ cộng đồng: Xử lý theo chế tài của tổ cộng đồng. 

-  Đối với tổ trưởng: Xử lý theo chế tài của tổ cộng đồng. 

-  Đối với thành viên tổ cộng đồng: Xử lý theo chế tài của tổ cộng đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Phòng Lao động- TB&XH hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát tình hình thực hiện dự án đã được phê duyệt. Tổng hợp kết quả 

thực hiện dự án báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Sở Lao động- TB&XH theo 

quy định. 

2. Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch hướng dẫn các thủ tục thanh quyết 

toán kinh phí thực hiện dự án theo đúng quy định. 

3. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi, hướng dẫn, tư vấn về quy 

trình, kỹ thuật thực hiện dự án cho Tổ cộng đồng. 
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4. Giao UBND xã Quang Thịnh: 

- Thông báo các nội dung của dự án đã được phê duyệt đến cộng đồng dân 

cư thực hiện dự án;  

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định; ký hợp đồng với đại diện 

tổ cộng đồng thực hiện dự án; hướng dẫn, giám sát, thanh toán, giải ngân vốn dựa 

trên kết quả nghiệm thu từng giai đoạn hoàn thành nội dung, hoạt động của dự án 

theo tiến độ;  

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện cơ chế quay vòng vốn của dự án đảm bảo đúng 

quy định tại Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND, ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang; 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện dự án trên địa bàn và 

báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ 01 lần/tháng (vào ngày 15 hàng tháng) về 

UBND huyện (qua Phòng Lao động- TB&XH huyện) để tổng hợp, báo cáo cấp trên 

theo quy định. 

5. Tổ cộng đồng xã Quang Thịnh: 

-  Triển khai thực hiện các nội dung của dự án đã được phê duyệt và hợp 

đồng đã ký với chủ đầu tư là UBND xã Quang Thịnh đảm bảo tiến độ và hiệu 

quả. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung của dự án định kỳ 01 

lần/tháng (vào ngày 10 hàng tháng) về UBND xã Quang Thịnh để tổng hợp, báo 

cáo UBND huyện theo quy định; 

- Quản lý, tổ chức thực hiện việc quay vòng, luân chuyển vốn quay vòng 

trong cộng đồng theo đúng quy định tại Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND, ngày 

08/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan: 

Lao động TB&XH, Tài chính- Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND 

xã Quang Thịnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Sở Lao động- TB&XH (B/c); 

- Kho bạc NN Lạng Giang; 

- LĐVP, TH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Nguyễn Văn Long 
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